
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đội 1, Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

29/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CỎ BA LÁ

2301175014

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
-  Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
-  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu. Cụ thể: Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...; bán buôn 
ô dù; bán buôn dao, kéo; bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; 
bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính râm, 
ống nhòm, kính lúp); bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm 
thanh, hình ảnh; bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường 
và đồ trang sức; bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản 
phẩm trò chơi.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ CỎ BA LÁ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CO BA LA MANUFACTURE-COMMERCE 
& SERVICE LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984082707
Email:

Fax:
Website:
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2. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác. Cụ thể: Bán 
lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh tổng 
hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, trung tâm thương mại, 
cửa hàng tiện lợi), bán nhiều loại hàng hóa: Quần áo, giày dép, 
đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim, lương thực, thực phẩm, trong 
đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.

4719

3. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-    Bán lẻ thuốc;
-   Bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu;
-   Bán lẻ trang thiết bị y tế.

4772

4. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
- Sản xuất trang thiết bị y tế.

3250

5. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-   Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh;
-   Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh. Cụ thể: Bán lẻ chuyên doanh các mặt 
hàng: Len, sợi; Nguyên liệu chính để làm chăn, thảm thêu hoặc 
đồ thêu; Hàng dệt khác; Đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu.

4751

6. Sản xuất sợi 1311

7. Sản xuất vải dệt thoi 1312

8. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

9. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu. Cụ thể: Bán buôn bột giấy; Bán buôn đá quý;
- Kinh doanh hóa chất.

4669
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11. Chăn nuôi khác
Chi tiết:
- Nuôi và tạo giống chó, mèo, thỏ, bò sát;
- Nuôi ong, nhân giống ong và sản xuất mật ong;
- Nuôi tằm, sản xuất kén tằm;
- Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi.

0149

12. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

13. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết:
- Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: Vải nhung và 
vải bông, Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel 
và các máy tương tự;
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan;
- Thêu gia công trên vải, thêu các sản phẩm may mặc khác (trừ 
thêu trang phục).

1391

14. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

15. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

16. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

17. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

18. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ;
-   Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ.

4784

19. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

20. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
 -    Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá;
-     Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

8299
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1.000.000.000 VNĐ

22. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết:
-    Sản xuất va li, túi xách và các loại tương tự, bằng da, da 
tổng hợp hoặc bất cứ nguyên liệu nào khác như nhựa, vải dệt, 
sợi hoặc bìa các tông được lưu hoá, với điều kiện các nguyên 
liệu này sử dụng cùng công nghệ dùng để xử lý da;
-    Sản xuất yên đệm;
-    Sản xuất dây đeo đồng hồ phi kim (từ vải, da, nhựa);
-   Sản xuất các đồ khác từ da hoặc da tổng hợp: Dây an toàn, 
túi;
-    Sản xuất dây giày bằng da;
-    Sản xuất roi da, roi nài ngựa.

1512

23. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
- Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt 
sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất 
kết dính;
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn;
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua;
- Sản xuất nỉ;
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang 
trí;
- Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa;
- Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có 
lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc 
bọc bằng cao su hoặc nhựa;
- Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền cao;
- Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau như: 
quần áo đi săn, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô và các loại vải hồ 
cứng;
- Sản xuất các sản phẩm dệt khác: mạng đèn măng song;
- Sản xuất ống phun nước, băng chuyền, băng tải (bất kể chúng 
được tăng cường bằng kim loại hoặc vật chất khác hay không);
- Sản xuất vải lót máy móc;
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn;
- Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật;
- Sản xuất dây giày;
- Sản xuất bông đánh phấn và găng tay;
- May bao đựng gạo, vắt sổ quần áo.

1399(Chính)

24. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

25. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125335876
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 1, Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 1, Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN THÀNH Nam

15/10/1988 Kinh Việt Nam

25/11/2020 Công an Tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

5/5Thời gian đăng từ ngày 29/04/2021 đến ngày 29/05/2021


